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DANH SÁCH
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC HUYỆN NA RÌ NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số: 22/TB-HĐTD ngày 05/02/2025 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Na Rì năm 2024)
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Chức danh nghề nghiệp Mã số

1 Hoàng Thị Thu Hiền 01/11/1993 Tày Thôn Nà Dài, xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn Đại học Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 Trường Mầm non Cường Lợi

2 Đỗ Thị Thuần 16/3/1996 Kinh Thôn Nà Deng, xã Văn Minh, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn Đại học Ngôn ngữ Anh Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu học Yến Lạc

3 Nông Văn Sỹ 10/12/1989 Tày Thôn Khu Chợ, xã Trần Phú, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn Đại học Công nghệ thông tin Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS Đổng Xá

4 Đặng Minh Huyền 20/11/2002 Dao Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh
Bắc Kạn Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường THCS Yến Lạc

5 Nguyễn Thị Ngoan 21/01/1990 Tày Tổ 6, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc
Kạn, tỉnh Bắc Kạn Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường TH&THCS Kim Lư

6 Nông Đình Nhã 26/7/1997 Tày Thôn Bản Cáu, xã Đồng Thắng, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS Đổng Xá

7 Triệu Trung Đức 02/4/1997 Tày Tổ dân phố Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc,
huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Đại học Sư phạm Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường THCS Yến Lạc

8 Hoàng Thị Lân 04/7/1991 Tày Thôn Khau Moóc, xã Trần Phú, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn Đại học Sư phạm Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường Phổ thông đân tộc Nội Trú

9 Trần Thị Thúy 10/01/1991 Kinh Thôn Khuổi Tấy, xã Liêm Thủy, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn Đại học Sư phạm Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS Đổng Xá

10 Tô Văn Bằng 14/6/1994 Tày Xóm Bản Khiếu, xã Sơn Lộ, huyện Bảo
Lạc, tỉnh Cao Bằng Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường THCS Côn Minh

11 Ma Thị Lựu 28/10/1990 Tày
Số nhà 141 đường Trường Chinh, tổ 13,
phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS Văn Vũ

12 La Thị Ngân 14/01/1991 Nùng Thôn Nà Bản, xã Nông Thượng, thành phố
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường TH&THCS Xuân Dương

13 Lý Thị Nhị Hà 31/3/2000 Tày Tổ Dân phố số 6, thị trấn Yến Lạc, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường THS Yến Lạc

14 Hoàng Thị Tuyết 23/3/1997 Tày Tổ Dân phố số 5, thị trấn Yến Lạc, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường THS Yến Lạc

15 Tạ Thị Loan 10/7/1993 Kinh Tổ Dân phố số 3, thị trấn Yến Lạc, huyện
Na Rì, tỉnh Bắ Kạn Đại học Ngôn ngữ Anh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường TH&THCS Kim Lư

16 Trần Thị Huệ 20/8/1993 Nùng Thôn Pò Nim, xã Cường Lợi, huyện Na
Rì, tỉnh Bắ Kạn Đại học Ngôn ngữ Anh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường PTDTBT TH&THCS Kim

Hỷ

17 Vy Thị Thêm 08/02/1992 Tày Thôn Pù Cà, xã Hiệp Lực, huyện Ngân
Sơn, tỉnh Bắc Kạn Đại học Sư phạm Mỹ thuật Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường THCS Yến Lạc
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18 Chu Thị Thắm 21/8/1988 Nùng Tiểu khu 2, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân
Sơn, tỉnh Bắc Kạn Đại học Sư phạm Thể dục thể

thao Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS Đổng Xá

19 Nguyễn Thị Cẩm Ly 25/9/2000 Tày Thôn Đồng Tiến, xã Kim Lư, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn Đại học Quản trị Văn phòng Văn thư viên trung cấp 02.008 Trường PTDTBT Tiểu học Văn Vũ

20 Bàn Văn Tiên 16/4/1985 Dao Thôn Khuổi Màn, xã Vĩnh Yên, huyện
Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Đại học Quản lý nhà nước Văn thư viên trung cấp 02.008 Trường Tiểu học Yến Lạc

21 Nguyễn Văn Hưng 10/3/1983 Kinh Tổ Dân phố số 5, thị trấn Yến Lạc, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Đại học Sư phạm Toán học Viên chức Thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 Trường TH&THCS Cư Lễ

22 Nguyễn Thị Đài Trang 23/10/1989 Nùng Tổ Dân phố số 6, thị trấn Yến Lạc, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Đại học Sư phạm Sinh học Viên chức Thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 Trường TH&THCS Cường Lợi

23 Hoàng Thị Tươi 13/6/1985 Nùng Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn Cao đẳng Sư phạm Toán - Lý Viên chức Thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 Trường TH&THCS Côn Minh

24 Dương Thị Sinh 15/9/1987 Dao Thôn Thanh Bình, xã Kim Lư, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn Cao đẳng Sư phạm Toán - Tin Viên chức Thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 Trường TH&THCS Kim Lư

25 Nguyễn Phương Hướng 26/12/1988 Tày Thôn Pò Slản, xã Văn Vũ, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn Cao đẳng Sư phạm Sinh - Địa Viên chức Thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 Trường TH&THCS Lam Sơn

26 Triệu Thanh Xuyến 29/8/1992 Dao Thôn Nà Mình, xã Dương Sơn, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn Cao đẳng Sư phạm Sinh - Địa Viên chức Thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 Trường TH&THCS Dương Sơn

27 Lường Thị Hằng 29/11/1990 Tày Tổ Dân phố số 3, thị trấn Yến Lạc, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Cao đẳng Sư phạm Sinh - Hóa Viên chức Thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 Trường TH&THCS Lương Thành

28 Tạ Thanh Tình 08/10/1992 Tày Xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc
Kạn Cao đẳng Sư phạm Sinh Học Viên chức Thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 Trường TH&THCS Lương Thượng

29 Dương Thị Quy 10/8/1987 Tày Thôn Khuổi Can, xã Quang Phong, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Cao đẳng Sư phạm Toán - Lý Viên chức Thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 Trường TH&THCS Quang Phong

30 Trần Thị Huyền 01/11/1989 Tày Thôn Nà Bản, xã Nông Thượng, thành phố
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Cao đẳng Sư phạm Toán - Lý Viên chức Thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 Trường TH&THCS Xuân Dương

31 Nguyễn Tiến Huy 13/4/1989 Kinh Xóm Cửa Khe, xã Quảng Chu, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn Cao đẳng Sư phạm Sinh - Hóa Viên chức Thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 Trường PTDTBT THCS Đổng Xá

32 Nông Quốc Mạch 07/5/1988 Tày Thôn Ủm Đon, xã Yên Mỹ, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn Đại học Sư phạm Vật lý Viên chức Thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 Trường THCS Trần Phú

33 Nguyễn Thị Hồi 10/02/1991 Tày Thôn Tân An, xã Văn Lang, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn Cao đẳng Sư phạm Sinh Học Viên chức Thiết bị, thí nghiệm V.07.07.20 Trường PTDTBT TH&THCS Kim

Hỷ

34 Mã Thị Hậu 01/11/1988 Tày Tổ Dân phố số 2, thị trấn Yến Lạc, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Cao đẳng Quản lý môi trường Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 Trường TH&THCS Côn Minh

35 Hoàng Thị Uyên 08/10/1994 Tày Thôn Nà Chè, xã Cường Lợi, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn Trung cấp Dược Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 Trường TH&THCS Quang Phong

36 Nguyễn Thị Bền 30/11/1993 Tày Thôn Hợp Thành, xã Đổng Xá, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn Trung cấp Kế toán Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 Trường TH&THCS Xuân Dương
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37 Nông Thị Sáu 14/7/1986 Nùng Thôn Chợ  Chùa, xã Đổng Xá, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn Trung cấp Thiết bị thí nghiệm

trường học Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 Trường PTDTBT THCS Đổng Xá

38 Lưu Ngọc Tuấn 14/12/1994 Tày Thôn Bản Cằm, xã Văn Vũ, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn Đại học Sư phạm Vật lý Giáo viên THPT  hạng III V.07.05.15 Trung tâm GDNN-GDTX

39 Nguyễn Thị Liên 07/01/1993 Tày Thôn Nà Ngòa, xã Văn Minh, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn Đại học Giáo dục chính trị Giáo viên THPT  hạng III V.07.05.15 Trung tâm GDNN-GDTX

(Ấn định danh sách gồm 39 người)
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